MỞ ĐẦU

Văn hoá là một lĩnh vực xã hội rộng lớn, văn hoá gắn liền với con người, do con người sáng tạo ra và phục vụ cho cuộc sống con người. Vì vậy, có thể coi lịch sử xã hội loài người là lịch sử phát triển của văn hoá. Văn hoá đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển hưng thịnh, suy vong của một quốc gia, một dân tộc hay một thời đại.
Đối với Việt Nam, trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn quan tâm đến xây dựng, phát triển, phát huy vai trò của văn hoá để giành độc lập tự do và bảo vệ nền độc lập tự do của đất nước, ngày nay là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hai văn kiện nổi bật là Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943) và Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII của Đảng Về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (1998), đặc biệt văn kiện thứ hai này đã và sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển của nước ta trong thời kỳ đổi mới, mở cửa và hội nhập với khu vực và thế giới.
Thực tiễn chỉ ra rằng, văn hoá đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong trường kỳ lịch sử và trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng ở thời hiện đại.

Để văn hoá phục vụ tốt hơn cho mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, chúng ta cần phải hiểu sâu về văn hoá. Trong tiểu luận này, em đi sâu nghiên cứu nội dung: Chủ trương, đường lối của Đảng ta về xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
NỘI DUNG
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1- Khái niệm văn hoá

1.1- Văn hoá là một lĩnh vực rất rộng lớn, phong phú và đa dạng. Nó có mặt và thấm sâu vào đời sống xã hội, con người, vì thế có nhiều cách định nghĩa, cách hiểu và khai thác khác nhau về văn hoá. Trong quá trình đi tìm định nghĩa và xác định nội dung của văn hoá, đã có những tìm tòi khoa học có giá trị sâu sắc, tiếp  sức nhau đạt tới những nhận thức ngày càng hoàn chỉnh hơn của con người về một lĩnh vực rất độc đáo do chính con người và chỉ có con người sáng tạo nên- đó là văn hoá.

Với cách tiếp cận khác nhau, đến những năm 70 của thế kỷ XX, cách hiểu phổ biến nhất là việc coi văn hoá bao gồm tất cả những gì làm cho dân tộc này khác dân tộc khác, từ những sản phẩm tinh vi, hiện đại nhất đến tín ngưỡng, phong tục, tập quán, lối sống và lao động. Năm 1982, tại Mêxicô, Hội nghị thế giới về chính sách văn hoá vì sự phát triển đã thông qua tuyên bố Mêhicô ngày 6-8 cho rằng: “Theo nghĩa rộng, ngày nay văn hóa có thể được coi là toàn bộ các đặc tính đặc biệt về tâm hồn, vật chất, trí tuệ và tình cảm đặc trưng cho một xã hội hay một nhóm xã hội. Nó không chỉ bao gồm nghệ thuật và văn học, mà còn cả lối sống, các quyền cơ bản của nhân loại, các hệ thống giá trị, truyền thống và tín ngưỡng”.

Như vậy, theo nghĩa vừa rộng, vừa bản chất của nó, văn hoá là toàn bộ hoạt động tinh thần – sáng tạo, tác động vào tự nhiên, xã hội và con người nhằm tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần ngày càng cao hơn để vươn tới sự hoàn thiện theo khát vọng chân, thiện, mỹ và góp phần thúc đẩy sự tiến bộ, phát triển không ngừng của đời sống xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá”.

Phạm vi của văn hoá hết sức rộng lớn, có mặt trong toàn bộ hoạt động của đời sống xã hội và đời sống con người. Nhưng quan trọng hơn cả, nó là những giá trị do hoạt động tinh thần-sáng tạo của con người tạo ra, biểu hiện trình độ hiểu biết, năng lực, phẩm giá của cả cộng đồng và từng cá thể, là thước đo trình độ phát triển và sức vươn lên sự hoàn thiện của con người theo lý tưởng chân, thiện, mỹ. Đồng thời nó góp phần trực tiếp cho quá trình vươn lên đó của con người. Theo hướng tiếp cận này, đồng chí Phạm Văn Đồng – nhà văn hoá lớn của đất nước ta ở thế kỷ XX, cho rằng: “Nói tới văn hoá là nói tới một lĩnh vực vô cùng phong phú và rộng lớn, bao gồm tất cả những gì không phải là thiên nhiên mà có liên quan đến con người trong một quá trình tồn tại, phát triển, quá trình con người làm nên lịch sử... cốt lõi của sức sống dân tộc là văn hoá với nghĩa bao quát và đẹp nhất của nó, bao gồm cả hệ thống giá trị: Tư tưởng và tình cảm, đạo đức với phẩm chất, trí tuệ và tài năng, sự nhậy cảm và sự tiếp thu cái mới từ bên ngoài, ý thức bảo vệ tài sản và bản lĩnh các cộng đồng dân tộc, sức đề kháng và sức chiến đấu để bảo vệ mình và không ngừng lớn mạnh”.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” (ngày 16/7/1998) đã tiếp cận và đề cập đến vấn đề văn hoá theo nghĩa rộng lớn và bao quát. Văn hoá là toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội có các lĩnh vực lớn là: Tư tưởng, đạo đức, lối sống; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; văn học, nghệ thuật; thông tin đại chúng; đời sống văn hoá; thể chế văn hoá. Trong đó tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hoá là những  lĩnh vực quan trọng nhất. Đồng thời chỉ ra các lĩnh vực cụ thể của văn hoá trong đời sống và cấu trúc xã hội. Từ đó, Nghị quyết đã nhấn mạnh  một phương hướng rất quan trọng trong qúa trình xây dựng và phát triển đất nước... làm cho văn hoá thấm vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

1.2- Khi đặt văn hoá trong một giai đoạn cụ thể của đời sống xã hội và nhìn đời sống ấy bao gồm các lĩnh vực khác nhau, có quan hệ chặt chẽ với nhau thì văn hoá, hiểu theo nghĩa cụ thể và các quan hệ cụ thể, là một trong các lĩnh vực chính, giữ vị trí rất quan trọng, cùng với chính trị, kinh tế và xã hội tạo nên diện mạo, trình độ, chất lượng và đặc điểm của xã hội trong một giai đoạn phát triển nhất định. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều đó khi cho rằng, trong công cuộc kiến thiết nước nhà, có bốn vấn đề cùng phải chú ý đến, cùng phải coi trọng ngang nhau là chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội. Tám lĩnh vực cụ thể mà Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) đề cập đến chính là chỉ ra nội hàm của văn hoá trong các quan hệ với kinh tế, chính trị, xã hội và cùng với các lĩnh vực trên, tạo nên sự phát triển toàn diện của xã hội mà chúng ta đang xây dựng – xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Với cách tiếp nhận trên của Nghị quyết Trung ương 5, văn hoá bao hàm cả giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, văn học, nghệ thuật. Mặc dù có những đặc trưng riêng, công tác tư tưởng cũng nằm trong phạm trù văn hoá, là một bộ phận quan trọng, đồng thời là hạt nhân của hoạt động văn hoá mang ý nghĩa xã hội và nhân văn.

Theo nghĩa hẹp hơn, được sử dụng thông thường và khá phổ biến, khi tách giáo dục, khoa học ra thành các lĩnh vực, các ngành có đặc trưng riêng, văn hoá chủ yếu còn được coi là các loại hình hoạt động cụ thể của ngành văn hoá như bảo tồn, bảo tàng, thư viện, xuất bản, báo chí, đời sống văn hoá cơ sở, lễ hội, phong tục, tập quán, tín ngưỡng... và các loại hình sáng tạo văn học, nghệ thuật-một lĩnh vực được coi là đặc biệt tinh tế, mang tính sáng tạo và bước phát triển cao của văn hoá. Ý nghĩa thực tiễn của cách hiểu này là nhằm làm cơ sở xác định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của ngành văn hoá ở nước ta hiện nay, từ Trung ương đến cơ sở. Khi nói công tác văn hoá-văn nghệ thường được hiểu cụ thể theo các phạm vi, nội dung trên.

2- Vị trí, vai trò của văn hoá trong đời sống văn hoá, xã hội.

2.1- Văn hoá là nhu cầu thiết yếu trong đời sống của con người.

Lịch sử loài người đã khẳng định rằng, con người có hai nhu cầu lớn nhất: nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần, con người luôn lao động, đấu tranh, sáng tạo để thoả mãn các nhu cầu đó của mình. Song, đặc trưng riêng biệt nhất của con người chính là nhu cầu tinh thần, là khát vọng đạt tới sự phong phú, cao đẹp của thế giới tinh thần, tâm hồn, vượt lên theo lý tưởng chân, thiện, mỹ. Đối với đời sống một con người, từ khi sinh ra cho đến khi từ giã cuộc đời, văn hoá luôn có mặt, trở thành nhu cầu sâu xa, thường xuyên, hàng ngày. Đối với cả loài người, con người luôn luôn sống và phát triển trong hai cái nôi vĩ đại, thứ nhất là đại tự nhiên, thứ hai là môi trường văn hoá do chính con người xây đắp và sáng tạo cho mình.

Văn hoá là lĩnh vực sản xuất tinh thần như nhận định của C.Mác, tạo ra những giá trị văn hoá, những tác phẩm và công trình nghệ thuật làm giàu đẹp thêm cho cuộc sống con người. Khác với lĩnh vực sản xuất vật chất, lĩnh vực sản xuất tinh thần tạo ra các giá trị đặc biệt, khi được nhân dân khẳng định, nó trở thành những công trình có sức sống lâu dài, trường tồn với thời gian, không bị cũ, lạc hậu mà giữ gìn, bảo tồn, khai thác và phát huy mãi mãi là sự thể hiện bản sắc, đặc trưng, những vẻ đẹp độc đáo, của một cộng đồng, của một dân tộc.

2.2- Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội.

Nếu kinh tế là nền tảng vật chất của đời sống, xã hội thì văn hoá là nền tảng của đời sống ấy. Tại sao văn hoá là nền tảng tinh thần: Điều này được thể hiện ở chỗ phát triển kinh tế vì văn hoá với ý nghĩa văn hoá là mục tiêu vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, con người có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc, phát triển toàn diện; đồng thời muốn phát triển kinh tế phải có văn hoá làm động lực, tức là phải xây dựng nguồn lực con người vì trí tuệ, tâm hồn, năng lực, tài năng, đạo đức, nhân cách, lối sống...vì vậy, hai lĩnh vực kinh tế và văn hoá luôn được giữ vị trí quan trọng, quyết định đối với sự vận động và phát triển của xã hội đó. Chúng ta cần nhận thức sâu sắc hơn và quán triệt hơn quan điểm này trong chỉ đạo, tổ chức thực tiễn, nhất là trong công tác lãnh đạo, quản lý mọi mặt đời sống xã hội, đặc biệt xử lý mối quan hệ giữa kinh tế với văn hoá, đảm bảo vị trí, vai trò tương xứng của văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội; khắc phục tình trạng coi nhẹ văn hoá, đối xử với văn hoá như một lĩnh vực phụ, “Phi sản xuất” hoặc coi trọng trong văn bản, nghị quyết, lời nói, nhưng coi nhẹ trong thực tiễn và việc làm cụ thể. “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung phát triển năm 2011)” đã khẳng định “làm cho văn hoá gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển. Sức mạnh nội sinh của văn hoá được thể hiện văn hoá định hình các giá trị, chuẩn mực trong đời sống xã hội, chi phối các hành  vi của mỗi người và toàn xã hội. Là những chuẩn mực bao gồm chính trị, đạo đức, pháp luật, văn học, nghệ thuật, phong tục, tập quán, lối sống”.

Một dân tộc sáng tạo ra văn hoá của mình, và đến lượt nó, chứa đựng trong nền văn hoá đó là sức sống, tiềm năng, bản lĩnh, sức sáng tạo và bản sắc của chính dân tộc đó. Bằng văn hoá và thông qua văn hoá, dân tộc đó, qua các thế hệ, xây dựng cho mình những chuẩn mực sống, lao động, đấu tranh, sáng tạo và các quan hệ cộng đồng. Những chuẩn mực này được truyền bá, lưu giữ, chắt lọc, bổ sung và phát triển trong tiến trình lịch sử; trở thành một hệ thống các giá trị đặc trưng cho một dân tộc, tạo nên nền tảng tinh thần của dân tộc đó. Vì thế, “chăm lo văn hoá là chăm lo củng cố nền tảng tinh thần của xã hội. Thiếu nền tảng tinh thần tiến bộ và lành mạnh, không quan tâm giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội thì không thể có sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững”. (NQTW5-khoá VIII).

Với vai trò là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, văn hoá có khả năng to lớn khơi dậy, nhân lên mọi tiềm năng, sức sáng tạo của con người, tạo ra nguồn lực nội sinh quyết định sự phát triển của đời sống xã hội. Đặc biệt, trong thời đại ngày nay, nguồn gốc của sự giàu có và phát triển toàn diện của một đất nước không chỉ là tài nguyên thiên nhiên, vốn, kỹ thuật, mà yếu tố ngày càng trở nên quyết định chính là nguồn lực con người, là tiềm năng và năng lực sáng tạo của con người. Nền kinh tế tri thức trong thời kỳ mới của sự phát triển xã hội ngày nay bắt nguồn từ chính đặc điểm này. Tiềm năng, năng lực của con người không nằm ở đâu khác, mà nằm ngay trong văn hoá và do chính văn hoá trực tiếp tạo nên trong trí tuệ, đạo đức, tâm hồn, nhân cách, bản lĩnh, sự thành thạo, tài năng của mỗi cá nhân và cả cộng đồng.

Chính sự khẳng định văn hoá là động lực mạnh mẽ trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nên trong những năm đổi mới, vượt qua những hạn chế, thiếu sót trước đây (chỉ nhấn mạnh một trong hai yếu tố đó hoặc không biết kết hợp chúng với nhau), Đảng ta đã thường xuyên nhấn mạnh vai trò của cả hai động lực: kinh tế và tinh thần, chỉ ra yêu cầu phải biết kết hợp động lực kinh tế với động lực tinh thần để tạo ra phong trào phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì cả sự tăng trưởng kinh tế và sự phát triển văn hoá-xã hội.

Là động lực của sự phát triển, văn hoá còn thể hiện ở khả năng điều tiết, điều chỉnh các khuynh hướng, chiều hướng phát triển của xã hội và con người. Hướng sự vận động tới cái tích cực, tiến bộ, nhân văn và hạn chế những biểu hiện tiêu cực, thoái hoá, biến chất... Vai trò điều tiết, điều chỉnh này thông qua các chuẩn mực mà văn hoá đã xác định, bằng việc định hướng giá trị đối với con người và cộng đồng.

Trong sự liên hệ chặt chẽ và chi phối lẫn nhau giữa các hoạt động rất đa dạng của đời sống, chúng ta cần phải hiểu rằng, văn hoá vừa là một thành tố gắn bó khăng khít, vừa là thước đo trình độ phát triển của các lĩnh vực khác và của toàn xã hội. Do đó, với tư cách là mục tiêu của sự phát triển, văn hoá thể hiện trình độ phát triển ngày càng cao của con người và xã hội.

Trong các lý thuyết về phát triển, một quan niệm được khẳng định hiện nay là coi mục tiêu phát triển thể hiện ở sự nâng cao chất lượng sống của con người với việc đảm bảo sự hài hoà giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần, giữa mức sống cao với lối sống và nếp sống đẹp, không chỉ cho thiểu số mà phải cho đại đa số quần chúng và người lao động. Để đạt mục tiêu đó, nhất thiết phải có sự phát triển cao về kinh tế, về cơ sở vật chất-kỹ thuật. Song như thế chưa đủ và sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu chỉ lo tăng trưởng kinh tế, coi tăng trưởng là sự phát triển xã hội và làm tất cả với bất kỳ giá nào vì sự tăng trưởng đó.

Từ vị trí của văn hoá là mục tiêu của sự phát triển, chúng ta cần phải nắm chắc mối quan hệ giữa kinh tế với văn hoá, văn hoá với kinh tế, trong đó đặc biệt chú ý luận điểm  quan trọng trong Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII: “Xây dựng và phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu văn hoá, vì xã hội công bằng, văn minh, con người phát triển toàn diện”.

2.3- Văn hoá giữ vai trò rất quan trọng và trực tiếp trong nhiệm vụ xây dựng con người.

Mục tiêu cao nhất của sự sản xuất tinh thần, lĩnh vực đặc thù của văn hoá, là xây dựng nên hệ thống các giá trị làm chuẩn mực cho con người vươn tới, noi theo. Khi các chuẩn mực, giá trị đó được tiếp nhận, được thấm sâu vào từng con người, vào từng cộng đồng thì đó chính là quá trình hình thành và phát triển các phẩm chất trong con người. Tổng hợp các phẩm chất tốt đẹp đã được hình thành trong con người chính là nhân cách. Như vậy, nếu sản xuất vật chất tạo ra ngày càng nhiều của cải cho con người thì sản xuất tinh thần, mục tiêu cuối cùng của nó là nhằm tạo ra những phẩm giá, những giá trị trong nhân cách con người. Đó chính là một trong những sứ mệnh cao cả nhất của văn hoá. Khi nói văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực và mục tiêu của sự phát triển kinh tế-xã hội thì cần phải hiểu rằng, các vai trò đó bao giờ và chủ yếu thông qua nhiệm vụ xây dựng con người của văn hoá. Nghị quyết 23-NQ/TW (tháng 6-2008) của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” khẳng định: Văn học, nghệ thuật là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam.

Con người là chủ thể sáng tạo văn hoá và đến lượt mình, văn hoá có chức năng trực tiếp nuôi dưỡng, xây đắp và góp phần phát triển con người, đặc biệt và trước hết là những phẩm chất tinh thần – tâm hồn của con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhấn mạnh thiên chức riêng biệt của văn hoá, văn nghệ là bám sát đời sống con người,  miêu tả và khám phá con người, bảo vệ và khẳng định, góp phần trực tiếp xây dựng con người mới.

Chính do vị trí, vai trò đặc biệt của văn hoá trong đời sống xã hội, đồng thời do văn hoá luôn luôn có mặt trong mọi lĩnh vực, mọi hoạt động của xã hội và con người nên cần phải biết phát huy tối đa sức mạnh của văn hoá, làm cho các nhân tố văn hoá gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào mọi lĩnh vực, mọi phương diện của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực tư tưởng và công tác tư tưởng.

II- CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG NỀN VĂN HOÁ VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC

1. Cơ sở lý luận

Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng ta luôn xác định văn hoá là một lĩnh vực rất quan trọng. Đấu tranh cho nền văn hoá dân tộc, xây dựng và phát triển văn hoá, hướng văn hoá phục vụ một cách có hiệu quả vào sự nghiệp cách mạng nước ta là một vấn đề có tính chiến lược, một trọng tâm trong công tác lãnh đạo của Đảng. Trước những bước ngoặt của lịch sử đất nước, Đảng ta đã kịp thời đề ra những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, chủ trương, chính sách kịp thời để lãnh đạo công cuộc xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam.

Tại hội nghị thành lập Đảng, từ ngày 3-7/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt cuả Đảng. Ngày 5/2/1930, Nguyễn Ái Quốc viết lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng. Những văn kiện đầu tiên ra đời trong dịp thành lập Đảng chưa phải là những văn kiện danh riêng cho lĩnh vực văn hoá mà tập trung vào những tư tưởng lớn về cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, Đảng ta cũng xác định rõ mục đích lớn lao và ý nghĩa văn hoá của cuộc cách mạng do Đảng lãnh đạo dân tộc và nhân dân ta tiến hành.
Năm 1943, Đảng công bố Đề cương văn hoá Việt Nam. Đây là văn kiện đầu tiên mà ở đó Đảng đưa ra những tư tưởng chỉ đạo cơ bản đối với lĩnh vực văn hoá, trong đó có quan điểm, tư tưởng chỉ đạo về mục tiêu của sự nghiệp văn hoá Việt Nam. Nội dung tư tưởng của Đề cương đã phản ánh và đáp ứng kịp thời những đòi hỏi mới của sự nghiệp xây dựng nền văn hoá cách mạng. Đó còn là định hướng cực kỳ quan trọng cho sự ra đời nền văn hoá mới ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của chính Đảng vô sản. Đề cương về văn hoá Việt Nam do Đảng ta công bố tháng 2/1943, trở thành Cương lĩnh, Chiến lược văn hoá ở nước ta thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (1951), trong Báo cáo chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: Xúc tiến công tác văn hoá để đào tạo con người mới và cán bộ mới cho cuộc kháng chiến kiến quốc. Phải triệt để tẩy trừ mọi di tích thuộc địa và ảnh hưởng nô dịch của văn hoá đế quốc. Đồng thời, phát triển những truyền thống tốt đẹp của văn hoá dân tộc và hấp thụ những cái mới của văn hoá tiến bộ trên thế giới, để xây một nền văn hoá Việt Nam có tính chất dân tộc, khoa học, đại chúng.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (1960), Đảng nêu rõ: Chủ nghĩa xã hội đòi hỏi một nền sản xuất lớn bao gồm công nghiệp hiện đại và nông nghiệp hiện đại, đồng thời đòi hỏi một nền văn hoá và khoa học tiên tiến.
Mục tiêu xây dựng nền văn hoá mới có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc, ba đặc trưng của nền văn hoá mới: dân tộc, khoa học, đại chúng được Đảng ta đề ra từ Đề cương về văn hoá Việt Nam, kiên trì thực hiện trong suốt thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ, tiếp tục được khẳng định và bổ sung trong Đại hội lần thứ IV và V của Đảng.

Sau Đại hội VI của Đảng-Đại hội mở đầu cho thời kỳ đổi mới, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khoá VI ra Nghị quyết số 05-NQ/TW, chuyên về văn hoá văn nghệ (11/1987). Đây là văn kiện trong đó thể hiện tư duy mới của Đảng về mục tiêu của sự nghiệp văn hoá Việt Nam trước bối cảnh và tình hình mới.

Tiếp sau Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khoá VI, tháng 11/1988, Bộ Chính trị ra Nghị quyết và Kết luận về công tác văn hoá văn nghệ. Ngày 8/6/1989, Ban Bí thư ra Chỉ thị số 61-CT/TW về đổi mới và nâng cao chất lượng phê bình văn học nghệ thuật. Ngày 21/6/1990, Ban Bí thư ra Chỉ thị số 62-CT/TW về công tác quản lý văn hoá nghệ thuật và ngày 25/7/1990 ra Chỉ thị số 63-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo đổi mới trong tư duy lý luận về văn hoá của Đảng... Những nghị quyết này góp phần làm rõ thêm, sâu sắc thêm tư tưởng chỉ đạo về văn hoá nói chung và về những bộ phận cụ thể trong lĩnh vực văn hoá của Đảng ta.
Từ Đại hội VII đến Đại hội XI, qua các kỳ đại hội, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu định hướng của công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa ở nước ta do Đảng đề ra là xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc... Đặc biệt, năm 1998, Đảng ban hành Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII đề ra 5 tư tưởng chỉ đạo, phương hướng, 10 nhiệm vụ, 4 giải pháp để thực hiện mục tiêu xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được Đảng đề ra từ Đại hội VII (1991)...
Có thể khẳng định, xây dựng nền văn hoá Việt Nam trở thành nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là định hướng mới đối với công cuộc xây dựng nền văn hoá Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là kết quả của sự kế thừa, phát triển và hoàn thiện mục tiêu của sự nghiệp văn hóa Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.
2. Cơ sở thực tiễn

Định hướng xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mà Đảng đề ra trong thời kỳ đổi mới còn có cơ sở thực tiễn. Đó là bối cảnh của công cuộc xây dựng và phát triển nền văn hóa ở nước ta trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cơ sở thực tiễn của định hướng được thể hiện trên những điểm chính sau:

a. Kinh tế thị trường

Kinh tế thị trường là một nhân tố mới tác động vào mọi mặt của đời sống xã hội nước ta trong đó có lĩnh vực văn hóa. Kinh tế thị trường tác động đến lĩnh vực văn hóa tinh thần ở cả 2 khía cạnh: tích cực và tiêu cực.

Kinh tế thị trường có tác động tích cực:

+ Kinh tế thị trường đòi hỏi chủ thể sáng tạo phải quan tâm thường xuyên đến hiệu quả sản phẩm. Trong sáng tạo nghệ thuật thời bao cấp, chủ thể sáng tạo quan tâm nhất đến sản phẩm (đứa con tinh thần mà mình sáng tạo ra theo đơn đặt hàng của Nhà nước), ít quan tâm tới các khâu: lưu giữ, phân phối, sử dụng các sản phảm đó.

+ Kinh tế thị trường đòi hỏi một sự năng động sáng tạo trong sản xuất vật chất: (mẫu mã thường xuyên thay đổi), trong sản xuất tinh thần (đòi hỏi cái mới) đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Những tác động đó đã kích thích sản xuất sản phẩm hàng hóa tinh thần phát triển.

Nhưng, kinh tế thị trường lại có mặt trái. Kinh tế thị trường là kinh tế hàng hóa nên xu hướng thương mại hóa thông tin ở các sản phẩm vật chất mà kể cả ở các sản phẩm tinh thần. Một số vấn đề đặt ra là:

Thứ nhất, trong nền kinh tế thị trường, đi vào kinh tế thị trường, các sản phẩm văn hóa tinh thần (văn hóa phẩm, văn học nghệ thuật, điện ảnh…) cũng là hàng hóa nhưng không phải là hàng hóa bình thường mà một loại hàng hóa đặc biệt. Sản phẩm văn hóa tinh thần do lao động trí tuệ làm ra và có khả năng thỏa mãn nhu cầu tinh thần của một cá nhân hay một cộng đồng người.

Với tư cách là hàng hóa, nó cũng thực hiện dược giá trị và giá trị sử dụng được trao đổi, mua bán trên thị trường. Tuy nhiên, việc xác định giá trị của hàng hóa văn hóa tinh thần ở những điểm khác biệt.

Giá trị của hàng hóa văn hóa tinh thần là lao động trí tuệ trừu tượng của con người kết tinh trong đó. Hàng hóa văn hóa tinh thần là sản phẩm của lao động, khi sản xuất ra nó người ta phải tiêu hao một lượng sức lao động và lượng lao động tiêu hao đó tạo thành nguồn gốc của giá trị. Đối với hàng hóa văn hóa tinh thần, việc xác định lượng giá trị thường văn cứ vào thời gian lao động trung bình như các loại hàng hóa thông thường, bởi thời gian sáng tạo hàng hóa văn hóa tinh thần bao gồm thời gian thai nghén và thời gian thể hiện (viết, vẽ…); thời gian thể hiện có thể được tính từ khi tác giả bắt đầu viết, vẽ tác phẩm đến lúc kết thúc nhưng thời gian thai nghén thì trừu tượng, không thể quy ra thời gian vật chất cụ thể.  Bên cạnh đó cũng còn phải xét đến tính tư tưởng, tính nghệ thuật của bản  thân sản phẩm và việc thực hiện chức năng thẩm mỹ, giáo dục, giải trí của sản phẩm văn hóa tinh thần.

Việc sản xuất sản phẩm văn hóa tinh thần cũng cần đến các yếu tố nguyên vật liệu, công nghệ, sức lao động. Nhưng  vì chúng là những sản phẩm tinh thần nên có tính chất đặc biệt và cách hiểu phải mềm dẻo, linh hoạt hơn.

- Nguyên vật liệu sử dụng để sáng tạo ra sản phẩm văn hóa tinh thần không chỉ ở dạng vật chất mà tri thức, tình cảm, quan điểm, tư tưởng, đạo đức, khiếu thẩm mỹ… và các giá trị tinh thần mà tác giả kế thừa được. Thông  thường, con người nếu hội tụ được các yếu tố như hiểu biết rộng, quan điểm đúng đắn, thẩm mỹ lành mạnh sẽ có những sản phẩm văn hóa tinh thần xuất sắc được tác giả sáng tạo ra trong trạng thái xuất thần.

- Công nghệ trong sản xuất sản phẩm văn hóa tinh thần không chỉ đơn thuần là máy móc, công nghệ theo nghĩa thông dụng thường ngày, mà phần quan trọng được cấu thành nên từ trí tuệ, tài năng và phương pháp sáng tạo cuả người lao động văn hóa, lao động trí óc.

- Sức lao động trong sản xuất sản phẩm văn hóa tinh thần phải kể đến những yếu tố về mặt tinh thần, sự nhạy cảm, tư tưởng, tình cảm, tài năng… của con người. Đồng thời, sức lao động trong sản xuất sản phẩm văn hóa tinh thần còn chịu tác động của những đòi hỏi bức xúa của hiện thực xã hội và những nguồn cảm hứng sáng tạo. Vì vậy, đối với người lao động trí óc, văn hóa nghệ thuật đòi hỏi bù đắp cả hao mòn hữu hình lẫn hao mòn vô hình.

Sản phẩm văn hóa tinh thần có tính hàng hóa gồm chủ yếu là loại hình sản phẩm văn hóa ứng dụng: xuất bản phẩm, báo chí, phim ảnh… Chúng cũng là sản phẩm của lao động, được sáng tạo nhằm mục đích trao đổi. Những hàng hóa này đi vào thị trường văn hóa và thực hiện giá trị của mình, được người tiêu dùng mua để thực hiện nhu cầu tinh thần – một nhu cầu không thể thiếu và ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống hiện đại.

Sản phẩm vật chất thông thường khi tiêu dùng mang tính cá nhân cao. Nó chủ yếu thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng và ít có ảnh hưởng đến xã hội. Nhưng trái ngược lại, khi chúng ta thưởng thức sản phẩm hàng hóa văn hóa tinh thần, như một cuốn phim, một tác phẩm văn học thì ngoài việc thỏa mãn nhu cầu cá nhân ra chúng còn góp phần thỏa mãn những nhu cầu của xã hội, như nhu cầu tổ chức cộng đồng, nhu cầu giáo dục tư tưởng hoặc nhu cầu duy trì trật tự an ninh xã hội…

Một sản phẩm văn hóa tinh thần nếu có nội dung lành mạnh, có tính tư tưởng và nghệ thuật cao sẽ có tác động tích cực đến người tiêu dùng và xã hội. Nó làm cho con người sống nhân văn hơn, thương yêu nhau hơn; nó khích lệ người ta vượt qua những khó khăn, gian khổ, đau buồn để vươn tới một cuộc sống tốt đẹp. Những nhân vật tiêu biểu, tích cực trong tác phẩm là những tấm gương có sức cuốn hút để người ta học tập, noi theo. Bên cạnh đó, các sản phẩm văn hóa tinh thần còn phê phán những thói hư, tật xấu của con người, của xã hội để cảnh tỉnh, rút ra những bài học phòng tránh.

Ngược lại, những sản phẩm văn hóa tinh thần được sáng tạo theo quan điểm thẩm mỹ lệch lạc, bị chi phối bởi lợi nhuận là nguyên nhân xuất hiện trên thị trường những tác phẩm “phản văn hóa” . Loại hàng hóa văn hóa tinh thần kiểu này nhằm thỏa mãn những thị hiếu thẩm mỹ thấp kém, nhu cầu giải trí thiếu lành mạnh. Những loại hàng hóa văn hóa này sẽ gây ra những tác động tiêu cực dễ dẫn người ta đến sự buồn chán, sa đọa, nổi loạn.

Nói đến văn hóa, giá trị văn hóa là nói đến chân (nhu cầu hướng tới cái đúng), thiện (nhu cầu hướng tới cái tốt), mỹ (nhu cầu hướng tới cái đẹp).  Ở con người và xã hội loài người nhu cầu này ngày càng cao và có thể nói là vô tận. Khi nhu cầu này không còn thì một cá nhân, một dân tộc sẽ suy thoái. Do vậy, cái quan trọng nhất của một tác phẩm nghệ thuật là phải đánh thức lòng người hướng tới cái đúng, cái tốt, cái đẹp của con người (nếu không cái ác sẽ trỗi dậy, luật rừng sẽ phá hoại…). Phải coi chừng cái ác, cái vô đạo đức sẽ tấn công chúng ta nếu không đánh thức lương tâm, nhân cách văn hóa.

Do đó, để có một thị trường hàng hóa tinh thần phong phú, lành mạnh, có tư tưởng và nghệ thuật cao thì chủ thể sáng tạo, nhà sản xuất phải dựa cào nhu cầu, lợi ích chính đáng của xã hội, không được vì lợi ích kinh tế của riêng mình, chạy theo những thị hiếu tầm thường, cá nhân, thiểu số mà làm tổn hại tới môi trường văn hóa chung, lành mạnh của xã hội.

Thứ hai, chúng ta đang sống trong thời kỳ kinh tế thị trường, nhưng đừng bao giờ để cho hàng hóa thống trị con người.

Chừng nào hoạt động sản xuất văn hóa tinh thần không vượt ra khỏi được những tác động tiêu cực, mặt trái của kinh tế thị trường (chạy theo thị hiếu, sính ngoại, đánh mất truyền thống dân tộc…) thì vẫn còn nguy cơ.

b. Xu thế toàn cầu hóa

Đây là một xu hướng mới, mang tính thời đại. Ngày nay, không một quốc gia, dân tộc nào có thể đứng biệt lập trong xu thế chung của thế giới.

Toàn cầu hóa thực chất là sự phát triển lực lượng sản xuất đã có từ trước khi có chủ nghĩa tư bản. Nhưng toàn cầu hóa hiện nay đang bị chủ nghĩa tư bản lũng đoạn.

Khi phát triển lực lượng sản xuất ra bên ngoài, các nước tư bản đã làm một cuộc chu chuyển vốn, công nghệ, các chuyên gia điều hành. Về phương diện đó, với những nước nghèo, nước đang phát triển rất cần (do thiếu vốn, công nghệ, kỹ thuật, công ăn việc làm và cả phương thức quản lý, điều hành...) do vậy việc chấp nhận là tất yếu. 

 Nhưng phải thấy, trong quá trình ấy và thông qua quá trình ấy, chủ nghĩa tư bản đã đưa vào các nước này lối sống của nó, trong đó có không ít  những yếu tố xa lạ với truyền thống văn hóa dân tộc.

Chủ nghĩa tư bản nắm trong tay công nghệ thông tin (có vai trò quan trọng với tri thức con người) cũng như thông qua công nghệ thông tin, chủ nghĩa tư bản phá hoại sự ổn định và phát triển của các quốc gia. 

Thực tế ở Việt Nam cho thấy một mặt chúng ta thu lượm được những thông tin cần thiết để phục vụ cho sự phát triển kịn tế - xã hội, nhưng mặt khác, công nghệ thông tin trong thời đại toàn cầu hóa cũng gây ra những tác động xấu cho xã hội, nhất là thế hệ trẻ...

Ngoài 2 yếu tố tác động trên, công cuộc  xây dựng và phát triển văn hóa ở nước ta trong thời kỳ đổi mới có những thành tựu to lớn, nhưng cũng đứng trước nhiều vấn đề bức xúc phải giải quyết; sự hồ nghi về con đường xã hội chủ nghĩa, sự xuống cấp và băng hoại trong các mối quan hệ xã hội, sùng ngoại và quên dần văn hóa dân tộc, di sản văn hóa dân tộc bị đánh cắp và trở thành hàng hóa chuyển ra nước ngoài... Đó cũng là cơ sở thực tiễn để Đảng ta đề ra mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến phù hợp với xu thế thời đại nhưng đồng thời chấn hưng văn hóa, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

III- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC
1- Phương hướng chung

Các văn kiện Đại hội Đảng, nhất là từ sau Đại hội VII đến nay đều thống nhất đề ra phương hướng chung của sự nghiệp văn hóa nước ta là:

Phát huy chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, tự cường xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư vào, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X  của Đảng xác định: “Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế - xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Xây dưng và hoàn thiện giá trị, nhân cách con người Việt Nam, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. Bồi dững các giá trị văn hóa trong thanh niên, học sinh, sinh viên, đặc biệt là lý tưởng sống, lối sống, năng lực trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam”

“… Bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt với phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội. Đặc biệt coi trọng nâng cao văn hóa lãnh đạo và quản lý, văn hóa trong nhân cách của thanh niên, thiếu niên, chống những hiện tượng phản văn hóa, phi văn hóa”.
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI  của Đảng xác định: “Phát triển văn hoá, xã hội hài hoà với phát triển kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển là thể hiện rõ nhất tính ưu việt của chế độ ta. Tăng cường đầu tư của Nhà nước, đồng thời tăng cường đầu tư các nguồn lực xã hội cho phát triển văn hoá, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vừa kế thừa, phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, vừa tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại để văn hoá thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội. Xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân, có tri thức, sức khoẻ. lao động giỏi, sống có văn hoá, nghĩa tình, có tinh thần quốc tế chân chính; xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; thực hiện bình đẳng giới, chăm sóc và bảo vệ trẻ em...”
 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đề ra 5 quan điểm chỉ đạo cơ bản:

1. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy  sự phát triển kinh tế - xã hội.

2. Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

3. Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

4. Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng.

5. Văn hóa là một mặt trận, xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp cách mạng lâu dài cần có ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng.

2. Những nhiệm vụ cụ thể
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII (1998) triển khai với 10 nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

2. Xây dựng môi trường văn hóa

3.  Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật.

4. Bảo tồn và phát huy di  sản văn hóa.

5. Phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ

6. Phát triển đi đôi với quản lý tốt hệ thống thông tin đại chúng

7. Bảo tồn, phát huy và phát  triển  văn hóa của các dân tộc thiểu số. 

8. Xây dựng chính sách đối với tôn giáo

9. Mở rộng hợp tác quốc tế về văn hóa.

10. Củng cố, xây dựng và hoàn thiện thể chế văn hóa. 

Nhiệm vụ cụ thể đầu tiên và cũng là nhiệm vụ cụ thể trung tâm của công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa ở nước ta trong thời kỳ đổi mới mà Đảng ta luôn chú trọng qua các kỳ đại hội là nhiệm vụ  xây dựng con người Việt Nam  với 5 đức tính cơ bản:

“- Có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

- Có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung.

- Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng; có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái.

- Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, năng suất cao vì lợi ích của bản thân, gia đình, tập thể và xã hội

- Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mỹ và thể lực”

Bởi vậy, Đảng xác định trọng tâm vào vấn đề xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội, trước hết trong các tổ chức đảng và nhà nước, trong đoàn thể quần chúng và trong từng gia đình.

Kiên quyết loại bỏ những phần tử thoái hóa biến chất về đạo đức ra khỏi tổ chức Đảng và các cơ quan nhà nước. Nghiêm trị bọn tội phạm, ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động phản văn hóa, các sản phẩm văn hóa độc hại.

Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đẩy lùi hủ tục, các tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm, bạo lực, gây rối trật tự công cộng. 

Cải thiện đời sống văn hóa ở những vùng đời sống văn hóa còn quá thấp kém, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, đáp ứng nhu cầu  thiết  yếu về đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Tổng kết 5 năm triển khai xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, đậm đà bản sắc dân tộc, Kết luận hội nghị Trung ương 10  khóa IX nhấn mạnh ba nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là:  Tiếp tục đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội, trước hết là trong các tổ chức đảng, nhà nước, mặt trận, tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và trong từng cá nhân, gia đình, thôn xóm, đơn vị tổ chức cơ sở….

Cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, vừa cấp bách, vừa cơ bản,  lâu dài. 

Hai là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam theo 5 đức tính được xác định trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII; cụ thể hóa theo các đối tượng, gắn chặt mục tiêu  xây dựng con người với hoạt động thực tiễn và các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng của quần chúng. Quy tụ mọi hoạt động văn hóa, phát huy thế mạnh của từng loại hình văn hóa – thông tin phục vụ nhiệm vụ bồi dưỡng lòng yêu nước, phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam  thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ba là: Chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở nhất là cộng đồng dân cư, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tốt đẹp, phong phú. 

Để có môi trường văn hóa lành mạnh, tốt đẹp, phong phú, cần phải bảo vệ môi trường tự nhiên sao cho sạch đẹp; cần phải xây dựng nền tảng xã hội; quan hệ giữa người với người phải thân ái; giữa cấp trên và cấp dưới phải tôn trọng và đoàn kết.

Để có môi trường văn hóa cần xây dựng văn hóa trong Đảng. Phải có kế hoạch kiên trì xây dựng văn hóa trong Đảng, văn hóa lãnh đạo và quản lý, coi đó là một nội dung có ý nghĩa quyết định để nâng cao tầm lãnh đạo, uy tín chính trị - đạo đức của cán bộ, đảng viên, của các tổ chức đảng từ trung ương đến cơ sở. Các cấp ủy đảng, các cơ quan đảng và hệ thống chính trị phải có chương trình xây dựng văn hóa trong đảng và xây dựng cơ quan văn hóa. 

Đại hội X và XI đã nhấn mạnh đến ba lĩnh vực quan trọng cần phải tập trung chỉ đạo là: 

1. Xây dựng môi trường, lối sống và đời sống văn hóa của mọi người dân ở cơ sở.

Phát huy tinh thần tự nguyện, tính tự quản và năng lực làm chủ của nhân dân trong việc tổ chức của nhân dân trong việc tổ chức và xây dựng đời sống văn hóa. Đa dạng hóa các hình thức hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Đây chính là sự giải phóng các tiềm năng sáng tạo trong nhân dân, khai thác sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và phát triển văn hóa ở mỗi cộng đồng, tạo môi trường tinh thần lành mạnh cho việc xây dựng con người và phát triển kinh tế - xã hội, chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội ngày từ cơ sở. 

2.  Phát huy tiềm năng, khích lệ sáng tạo văn học nghệ thuật, tạo ra những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo ra những tác phẩm văn hóa nghệ thuật tiêu biểu, phản ánh sức sáng tạo của nền văn hóa mới mà chúng ta xây dựng.

3. Xây dựng và nâng cao đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, chú trọng các  công trình văn hóa lớn, tiêu biểu. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống nhà văn hóa, bảo tàng, nhà truyền thống, thư viện... hệ thống các thiết chế văn hóa và các công trình văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nếu không có cơ sở vật chất tương ứng để tổ chức hoạt động. 

3. Những giải pháp cơ bản để xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Để đạt mục tiêu định hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa VII (1993) đề ra 8 biện pháp và 5 năm sau cô đọng lại thành 4 nhóm giải pháp lớn trong Nghị quyết hội nghị Trương ương 5 khóa VIII (1998), đó là:

1.  Mở cuộc vận động giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn với thi đua yêu nước và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

2.  Xây dựng ban hành pháp luật và chính sách văn hóa.

3. Tăng cường nguồn nhân lực và phương tiện cho hoạt động văn hóa.

4.  Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa. 

Hội nghị Trương ương 10 khóa IX khẳng định tiếp tục thực hiện các giải pháp chủ yếu sau: 

1. Giải pháp hàng đầu là nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng và cấp ủy các cấp đối với lĩnh vực văn hóa.

2.  Phát huy tính năng động của các cơ quan đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các hội sáng tạo văn học - nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật và thông tin, báo chí trong sự nghiệp văn hóa, tạo nên sức mạnh tổng hợp, động viên nhân dân và đội ngũ trí thức thực hiện các nhiệm vụ văn hóa, nâng cao chất lượng sáng tạo, sản xuất, bảo quản, tôn tạo, truyền bá và tiếp nhận các sản phẩm, công trình văn hóa. 

3. Đẩy mạnh giáo dục về chủ nghĩa xã hội, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tạo chuyển biến rõ rệt về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực trí tuệ người Việt Nam theo 5 đức tính đã được Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa VIII xác định. 

4.  Tăng đầu tư cho văn hóa, tiếp tục đảm bảo kinh phí cho các chương trình mục tiêu phát triển văn hóa. 

Đại hội X và XI của Đảng đã chú trọng một số giải pháp phát triển các loại hình quan trọng của văn hóa – thông tin trong những năm tới. 

1. Tiếp tục đầu tư cho việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến, các di sản văn hóa vật thể của dân tộc, các giá trị văn hóa, nghệ thuật, ngôn ngữ, thuần phong mỹ tục của cộng đồng. Kết hợp hài hòa việc bảo vệ, phát huy di sản văn hóa với các  hoạt động phát triển kinh tế, du lịch.

2. Tạo điều kiện cho các lĩnh vực xuất bản, thông tin đại chúng phát triển, nâng cao chất lượng tư tưởng và văn hóa, vươn lên hiện đại về mô hình, cơ cấu tổ chức và cơ sở vật chất - kỹ thuật; đồng thời xây dựng cơ chế quản lý phù hợp, chủ động, khoa học. 

3. Bảo quản tự do dân chủ cho mọi hoạt động sáng tạo văn hóa, văn học nghệ thuật, đi đôi với phát huy trách nhiệm công dân của văn nghệ sĩ. Có chính sách trọng dụng tài năng văn hóa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của văn nghệ sĩ. Đẩy mạnh hoạt động lý luận – phê bình văn học nghệ thuật. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và cơ cấu tổ chức của các hội văn học, nghệ thuật từ trung ương đến địa phương.

4. Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa, xây dựng cơ chế, chính sách, chế độ ổn định, phù hợp với yêu cầu phát triển văn hóa trong thời kỳ mới. Tích cực mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế về văn hóa, chống sự xâm nhập của các loại văn hóa phẩm độc hại, lai căng…

5. Phát huy tính năng động, chủ động của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các hội văn học, nghệ thuật, khoa học, báo chí, các hộ gia đình, cá nhân, các tổ chức tham gia hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa. Xây dựng và triển khai chương trình giáo dục văn hóa - thẩm mỹ, nếp sống văn minh, hiện đại trong nhân dân.

6. Nâng cao văn hóa lãnh đạo và quản lý, văn hóa trong kinh doanh và văn hóa trong nhân cách của thanh, thiếu niên, chống những hiện tưởng phản văn hóa, phi văn hóa. 

7. Chú trọng nhiều hơn đến xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

8. Xúc tiến xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin với bước đi thích hợp cho từng loại hình, tùng vùng.

Như vậy, bên cạnh việc khẳng định những nội dung cơ bản của việc xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa đã được thể hiện trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII, Kết luận Hội nghị Trung ương 10 khoá IX, Đại hội X và XI của Đảng đã bổ sung một số nội dung mới. Đặc biệt là nhiệm vụ nâng cao văn hóa lãnh đạo và quản lý, văn hóa trong kinh doanh và văn hóa trong nhân cách của thanh, thiếu niên, chống những hiện tượng phản văn hóa, phi văn hóa. Xây dựng triển khai chương trình giáo dục văn hóa - thẩm mỹ, nếp sống văn minh, hiện đại trong nhân dân. Xúc tiến xã hội hóa hoạt động văn hóa thông tin với bước đi thích hợp cho từng loại hình, từng vùng. Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa. Xây dựng cơ chế, chính sách, chế độ ổn định, phù hợp với yêu cầu phát triển văn hóa trong thời kỳ mới….. Đây là những vấn đề vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với việc phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.   
KẾT LUẬN

Nền văn hoá Việt Nam là nền văn hoá lâu đời, là kết quả lao động sáng tạo, đấu tranh dũng cảm kiên cường của biết bao thế hệ người Việt Nam. Nền văn hoá Việt Nam rất giàu bản sắc, rất giàu truyền thống. Đó là tài sản quý giá nhất của tổ tiên ta để lại cho các thế hệ người Việt Nam ta hôm nay và mãi mãi sau này. Chúng ta vô cùng biết ơn tổ tiên, tự hào về văn hoá của chúng ta. Cách biết ơn tốt nhất là chúng ta phải làm thật tốt sự nghiệp đổi mới, thế hệ người Việt Nam hôm nay đồng tâm nhất trí đem hết tài trí và sức lực để xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đẩm đà bản sắc dân tộc. 
Dưới sự dẫn dắt của một Đảng dày dạn kinh nghiệm với ý trí kiên cường của cả một dân tộc, nhất định cuộc phục hưng, đổi mới nền văn hoá Việt Nam như đã nêu ở trên sẽ thành công tốt đẹp.
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